
Hộĩ ĐỎNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH * Độc lập - tự đo - Hạnh phúc 

Số: 12/2024/NQ-HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 7 năm 2024 

NGHỊ QƯYÉT 
Quy định mửc học phí đối vói giáo đuc mầm non, giáo dục phổ thông 

công lập tù' năm hoc 2024 - 2025 và các năm hoc tiếp theo trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh 

Hộĩ ĐỎNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
KHÓA X KỲ HỌP THỨ MƯỜI BẢY • 

Căn cứ Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phicơng ngày 19 tháng 6 năm 20ỉ 5; 
Luật sửa đổi, bỗ sung một sỗ điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tồ chức 
chỉnh quyền địa phương ngày 22 tháng ỉ ỉ năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Luật sừa đồi, bồ sung một số điều của Luật Ban hành văn bán quy phạm pháp ỉuật 
ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 20 ỉ 5; 
Cân cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019; 
Can cíc Nghị định số 34/20Ỉ6/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thỉ hành luật ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật; Cân or Nghị định sỗ Ỉ54/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năin 2020 của 
Chính phủ sỉca đồi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/20Ỉ6/NĐ-CP ngày 
Ỉ4/5/20Ỉ6 của Chỉnh phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật ban 
hành vãn bản quy phạm pháp luật; Căn cứ Nghị đinh số 59/2Ồ24/NĐ-CP ngày 25 
tháng 5 năm 2024 của Chỉnh phủ sửa đổỉ, bổ sung một số điều của Nghị định số 
34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 20ỉ 6 của Chỉnh phủ quy định chi tiết một số điều 
và biện pháp thi hành luật ban hành vân bàn quy phạm pháp luật đã được sửa đồi, bồ 
sung một số điều theo Nghị định số Ỉ54/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 nãm 2020 của 
Chỉnh phủ; 

Căn cứ Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày ỉ 7 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ 
quy định chi tiết một sỗ điều cỉia Luật Giáo dục; 

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 2ỉ tháng 6 năm 202ỉ của Chỉnh phủ 
quy định về cơ chế ỉự chủ tài chỉnh của đơn vị sự nghiệp công lập; 

Cân cứ Nghị định số 81/202Ỉ/NĐ-CP ngày 27 thcữỉg 8 năm 202ỉ của Chính phủ 
quy định về cơ chế thu, quàn lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục 
quốc dân vâ chính sách miễn, giám học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong 
lĩnh vực giáo dục, đào tạo; 

Căn át'Nghị định sỗ 97/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 nam 2023 của Chừìh phủ 
sỉca đỗi, bổ sưng một số điầi cùa Nghị định số 8Ỉ/202Ỉ/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 202ỉ 
cửa Chĩnh phủ quy định về cơ chế thu, quàn lý học phỉ đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ 
thông giáo dục quôc dân và chính sách miên, giàn học phỉ, hô ữợ chi phỉ học tập; giá dịch 
vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo; 
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Xét Tờ trình số 3745/TTr-ƯBND ngày 04 tháĩg 7 năm 2024 của ủy ban nhân 
dân Thành phố về ban hành Nghị quyết quy định mức học phỉ đối với giáo dục mầm 
non, giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2024-2025 và các năm học tiêp theo 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Báo cáo thẩm tra số 670/BC-HĐND ngày 13 
tháng 7 năm 2024 của Ban Văn hóa - Xã hội Bội đồng nhân dân Thành phố; ỷ kiến 
thào luận của đại biểu Hội đồng nhân dân Thcmh phô tại kỳ họp. 

QƯYỂT NGHỊ: 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tuọ ng áp đụng 
1. Phạm vỉ điều chỉnlì 
Nghị quyết này quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo đục mầm non, 

giáo dục phổ thông công lập, cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở đào tạo khác 
thực hiện chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn Thànli phố Hồ Chí Minh. 

2. Đối tượng áp đụng 
Trẻ em mầm non và học sinh phổ thông đang theo học tại các cơ sở giáo 

dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và học viên đang theo học tại cơ sở 
giáo dục thường xuyên, cơ sở đào tạo khác và các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá 
nhân có liên quan ứiực hiện chương trình giáo dục phổ tìiông của Thành phố 
Hồ Chí Minh. 

Điều 2. Học phí đốỉ vói gĩáo đục mầm non, pho thông 
1. Mức học phí trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được chia thành 2 

nhổm đối tượng như sau: 
a) Nhóm 1: học sinh liọc tại các trường ở thành phổ Thủ Đức và các quận 1,3,4, 

5,6,7,8,10,11,12, Bỉnh Thạnh, Phú Nhuận, Gò vấp, Tân Bỉnh, Tân Phú, Bình Tân. 
b) Nhóm 2ằ. học sinh học tại các trường ở các huyện Bìnlì Chánh, Hóc Môn, 

Củ Chi, Nlià Bè và cần Giờ. 
2. Mức học phí tír năm học 2024 - 2025 đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo 

đục phồ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thưcmg xuyên như sau: 

Cấp học Mức học phí (Đồng/học sĩnh/tháng) Cấp học Nhóm 1 Nhóm 2 
Nhà trẻ 200.000 120.000 
Mau giáo 160.000 100.000 
Tiếu hoc 60.000 30.000 
Trung học cơ sở 60.000 30.000 
Trung học phổ thông 120.000 100.000 

3. Mức học phí đối với cấp tiểu học quy định tại khoản 2 Điều này làm căn 
cứ thực hiện chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư ứiục ở địa 
bàn chưa đảm bảo trường tiểu học công lập và các đối tượng học sinh tiểu học tư 
thục thuộc đổi tượng được hưởng chính sách miễn, giảm học phí ứieo quy định. 

4. Trẻ em mầm non 05 tuổi được miễn học phí từ năm học 2024 - 2025 
(được hưởng từ ngày 01 tháng 9 năm 2024). 

5. Học sinli trung Ỉ1ỌC cơ sở được miễn học phí từ năm học 2025 - 2026 
(được hưởng từ ngày 01 tháng 9 năm 2025). 

6. Mức học phỉ từ năm học 2024 - 2025 đối với cơ sở giáo dục mầm non, 
giáo dục phổ thông công lập tự bảo đảm chi thường xuyên: cơ sở giáo đục xây 
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dựng mức thu học phí trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí, 
trình ủy ban nhân dân Thành phố để đề nghi Hội đồng nhân dân Thành phố xem 
xét phê duyệt. 

7. Đối với cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở đào tạo khác thực hiện 
chương trình giáo dục phổ thông được áp dụng mức học phí tương đương với 
mức học phí của cơ sở giáo dục phổ thông công lập cùng cấp học trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh. 

8. Mức thu học phí theo hình thức học trực tuyến (học online) bằng 50% 
mức thu học phí của các cơ sở giáo dục công lập đã được ban hànhế Mức thu học 
phí được làm tròn đến đơn vị nghìn đồng. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 
1. Giao ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả 

Nghị quyết này. 
2. Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, các Ban Hội đồng nhân dân, 

các Tô đại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát chặt chẽ quá trình 
tố chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. 

3. Thời gian thực hiện: từ năm học 2024 - 2025. 
4. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Khóa X 

Kỳ họp thứ mười bảy thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2024 và có hiệu lực ưr ngày 01 
tháng 8 năm 2024. 

5. Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND ngày 11 tháng 10 năm 2022 của Hội đồng 
nhân dân Thành phố quy định mức học phí đối vói giáo dục mầm non, giáo dục phố 
thông công lập năm học 2022 - 2023 và các năm học tiếp theo trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính 
phủ hết hiệu lực kế từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành./. 

Nơi nhận: 
- ủy ban Thường vụ Quốc hội; 
- Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
- Bộ Tài chính; 
- Bộ Tư pháp; 
- Cục kiếm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; 
- Thường trực Thành ủy TP.HCM; 
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP.HCM; 
- ủy ban nhân dân TP.HCM; 
- Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam TP.HCM; 
- Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM; 
- Đại biểu Hội đồng nhân dân TP.HCM; 
- Văn phòng Thành ủy TP.HCM; 
- Văn phòng ĐĐBQH và HĐND TP.HCM; 
- Văn phòng ủy ban nhân dân TP.HCM; 
- Các sở, ban, ngành TP.HCM; 
- HĐND-UBND-ƯBMTTQVN thành phố Thủ Đức, 05 ì 
- UBND-UBMTTQVN các quận; 
- Trung tâm Công báo TP.HCM; 
- Lưu: VT, (Phòng CT HĐND-Tuyên). 

TICH 

fuyên Thị Lệ 

luyện; 


